
 

 

HẠN MỨC GIAO DỊCH THẺ NGÀY 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Loại giao dịch 

Thẻ ghi nợ nội 

địa Thẻ tín 

dụng nội 

địa 

Thẻ ghi nợ 

quốc tế 
Thẻ tín dụng quốc tế 

Hạng 

Chuẩn 

Hạng 

vàng 

Hạng 

Chuẩn 

Hạng 

Vàng 

Hạng 

Chuẩn 

Hạng 

Vàng 

Hạng 

Bạch 

Kim 

Hạng 

Kim 

Cương 

1 Tại ATM  

a)  Gửi tiền Không hạn chế 
Không áp 

dụng 
Không hạn chế Không áp dụng 

b)  
Rút/ứng tiền 

mặt 
25 50 

Bằng hạn 

mức tín 

dụng 

được cấp 

25 50 25 50 100 200 

c)  Chuyển khoản 300 300 
Không áp 

dụng 
300 300 Không áp dụng 

2 

Thanh toán 

hàng hoá, dịch 

vụ tại 

ĐVCNTT 

Không 

hạn chế 

Không 

hạn chế 

Bằng hạn 

mức tín 

dụng 

được cấp 

50 100 50 100 200 500 

3 
Giao dịch 

Internet 
5 

4 
Giao dịch 

MOTO 

Không 

áp 

dụng 

Không 

áp 

dụng 

Không áp 

dụng 
Không áp dụng Bằng hạn mức giao dịch Internet 

5 

Hạn mức 

rút/ứng tiền 

mặt tại nước 

ngoài 

Áp dụng theo hạn mức rút/ứng tiền mặt/ngày nhưng không quá 30 

 

(i) Hạn mức giao dịch ngày đối với thẻ phi vật lý: do chủ thẻ cài đặt trên kênh điện tử, tối đa 

50.000.000VND/ngày;  

(ii) Hạn mức giao dịch ngày đối với thẻ trả trước vô danh: tối đa bằng mệnh giá trên thẻ. Thẻ trả 

trước vô danh bao gồm các loại mệnh giá: 1.000.000 VND; 2.000.000 VND; 5.000.000 VND. 

a) Thay đổi hạn mức giao dịch trong ngày 

(i) Giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ: theo đề nghị của chủ thẻ và chi nhánh, cụ thể:  

- Đối với thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn: tối đa 250.000.000 VND/ngày. 



 

 

- Đối với thẻ ghi nợ quốc tế hạng vàng: tối đa 500.000.000 VND/ngày. 

- Đối với thẻ tín dụng: tối đa không quá hạn mức tín dụng được cấp.  

(ii) Giao dịch Internet:  

- Đối với thẻ quốc tế: thẻ vật lý tối đa bằng hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ/ngày; thẻ phi 

vật lý tối đa là 50.000.000 VND/ngày.  

- Đối với thẻ nội địa: thẻ vật lý tối đa là 100.000.000 VND/ngày; thẻ phi vật lý tối đa là 

50.000.000 VND/ngày. 

b) Hạn mức giao dịch tại ATM/TBCNT của TCTTT khác: thực hiện theo quy định của Agribank 

và TCTTT. 

 

 

HẠN MỨC GIAO DỊCH LẦN TẠI ATM AGRIBANK 

Đơn vị: Triệu đồng/ giao dịch 

 

STT Loại giao dịch 

Thẻ do Agribank phát hành Thẻ do 

TCPHT khác 

phát hành Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ ghi nợ quốc tế Thẻ tín dụng 

  
Trong cùng hệ 

thống Agribank 

Liên ngân 

hàng 
Trong cùng hệ thống   

1.  Chuyển khoản 200 100 200 
Không áp 

dụng 

Theo quy định 

TCPHT 

2. 2 Rút/ứng tiền mặt 5 

 

 

 

 

 

3 

3. 4 Gửi tiền tại CDM 150 tuỳ từng CDM (tối đa 300 tờ) Không áp dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HẠN MỨC GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 
 

STT Tên dịch vụ/ giao dịch/ phương thức xác thực 

Hạn mức 

tối thiểu/ 

giao dịch 

(VND) 

Hạn mức tối 

đa/giao dịch 

(VND) 

Hạn mức giao 

dịch tối đa /ngày 

(VND) 

I INTERNET BANKING (áp dụng từ ngày 14/06/2021) 

1 Khách hàng cá nhân 
   

1.1 Chuyển khoản trong hệ thống Agribank 

- 
SMS OTP 

                                 
10.000 100.000.000 100.000.000 

- 
                                           

có mã PIN 
10.000 <500.000.000 <1.500.000.000 

- Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 10.000 1.000.000.000 10.000.000.000 

1.2 Chuyển khoản nhanh liên ngân hàng 24/7 
 

Hạ   ứ   ặ  đị   

- 
SMS OTP 

                                 
20.000 100.000.000 100.000.000 

- 
                                           

có mã PIN 
20.000 <500.000.000 <1.500.000.000 

- Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 20.000 <500.000.000 10.000.000.000 

1.3 Tiền gửi trực tuyến 1.000.000 Không áp dụng hạn mức tối đa 

2 Khách hàng tổ chức 

2.1 Chuyển khoản trong hệ thống Agribank 

- 
                                           

có mã PIN 
10.000 <1.000.000.000 <10.000.000.000 

- Token OTP nâng cao 10.000 3.000.000.000 30.000.000.000 
 

Soft OTP nâng cao 10.000 7.000.000.000 30.000.000.000 

- Hạn mức đặc biệt 10.000 10.000.000.000 50.000.000.000 

2.2 Chuyển khoản nhanh liên ngân hàng 24/7 
 

Hạn mức mặc định 

- 
                                           

có mã PIN 
20.000 <500.000.000 <10.000.000.000 

- 
Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 

20.000 <500.000.000 20.000.000.000 

II AGRIBANK E-MOBILE BANKING (áp dụng từ ngày 07/06/2021) 

1 Chuyển khoản trong hệ thống Agribank qua số tài khoản và hệ thống thẻ 



 

 

  
a  i    rắ   ọ / Mậ    ẩu đă     ập 

 

500.000 
 

b SMS OTP 
 

100.000.000 100.000.000 

c Soft OTP 
 

2.500.000.000 5.000.000.000 

2 Chuyển khoản liên ngân hàng qua số tài khoản và hệ thống thẻ 

a  i    rắ   ọ / Mậ    ẩu đă     ập 
 

500.000 5.000.000 

b SMS OTP 
 

100.000.000 100.000.000 

c Soft OTP 
   

 

Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 (Chuyển 

khoản nhanh) đi ngân hàng VCB, BIDV, 

Vietinbank 

 

1.000.000.000 5.000.000.000 

 

Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 (Chuyển 

khoản nhanh) đi ngân hàng khác VCB, BIDV, 

Vietinbank 

 

<500.000.000 5.000.000.000 

 

Chuyển khoản Liên ngân hàng (Chuyển khoản 

thường) 

 

1.000.000.000 5.000.000.000 

3 Nạp tiền điện thoại, ví điện tử VnMart 10.000 500.000 2.500.000 

4 
Thanh toán hóa đơn, Thương mại điện tử (mua 

hàng hóa, dịch vụ… và thanh toán ngay trên ứng 

dụng), Thanh toán qua mã QR 

 

100.000.000 500.000.000 

III SMS BANKING 
   

1 
Chuyển khoản trong hệ thống Agribank 

(ATransfer) 

 

25.000.000 25.000.000 

2 Thanh toán hóa đơn (APaybill) 
 

25.000.000 25.000.000 

3 Nạp tiền VnTopup, ví điện tử VnMart 10.000 500.000 2.500.000 

IV BANKPLUS 
   

1 Chuyển khoản trong hệ thống Agribank 
 

25.000.000 25.000.000 

2 Thanh toán cước viễn thông Viettel 
 

25.000.000 25.000.000 

V AGRIBANK EBANKING (áp dụng từ ngày 01/12/2022) 
 

Khách hàng Cá nhân 10.000.000.000 

1 Chuyển khoản trong hệ thống Agribank 

1.1 SMS OTP 

Token OTP cơ bản không có mã PIN 
10.000 100.000.000 100.000.000 

1.2 
Token OTP cơ bản có mã PIN 

Soft OTP cơ bản có mã PIN 
10.000 <500.000.000 <1.500.000.000 

1.3 
Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 

10.000 1.000.000.000 10.000.000.000 

2 Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 (Chuyển khoản nhanh) 

2.1 SMS OTP 

Token OTP cơ bản không có mã PIN 
20.000 100.000.000 100.000.000 

2.2 
Token OTP cơ bản có mã PIN 

Soft OTP cơ bản có mã PIN 
20.000 <500.000.000 <1.500.000.000 

2.3 
Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 

20.000 <500.000.000 10.000.000.000 

     



 

 

3 Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 (Chuyển khoản thường) 

3.1 SMS OTP 

Token OTP cơ bản không có mã PIN 
20.000 100.000.000 100.000.000 

3.2 
Token OTP cơ bản có mã PIN 

Soft OTP cơ bản có mã PIN 
20.000 <500.000.000 <1.500.000.000 

3.3 
Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 

20.000 1.000.000.000 10.000.000.000 

4 Mở tài khoản tiền gửi trực tuyến 1.000.000 Hạn mức tối đa ngày/KH 

5 Đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến 
 

Hạn mức tối đa ngày/KH 

6 Thanh toán hóa đơn 1.000 
Hạn mức tối đa ngày/KH 

7 Thanh toán thuế 1.000 
Hạn mức tối đa ngày/KH 

8 Phong tỏa tài khoản 10.000 
Hạn mức tối đa ngày/KH 

9 Thanh toán khoản vay 10.000 
Hạn mức tối đa ngày/KH 

10 Nộp tiền đầu tư chứng khoán 10.000 
Hạn mức tối đa ngày/KH 

11 Thanh toán thẻ tín dụng 10.000 
Hạn mức tối đa ngày/KH 

12 Dịch vụ khác 1.000 500.000.000 500.000.000 
 

Khách hàng Tổ chức 

A Hạn mức thông thường 30.000.000.000 

1 Chuyển khoản trong hệ thống Agribank 

1.1 Token OTP cơ bản có mã PIN 10.000 <1.000.000.000 <10.000.000.000 

 Soft OTP cơ bản có mã PIN    

1.2 Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 10.000 <10.000.000.000 30.000.000 

2 Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 (Chuyển khoản nhanh) 

2.1 
Token OTP cơ bản có mã PIN 

Soft OTP cơ bản có mã PIN 
20.000 <500.000.000 <10.000.000.000 

2.2 
Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 

20.000 <500.000.000 30.000.000.000 

3 Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 (Chuyển khoản thường) 

3.1 
Token OTP cơ bản có mã PIN 

Soft OTP cơ bản có mã PIN 
20.000 <1.000.000.000 <10.000.000.000 

3.2 
Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 

20.000 30.000.000.000 30.000.000.000 

4 Mở tài khoản tiền gửi trực tuyến 1.000.000 Hạn mức tối đa ngày/KH 

5 Đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến 
 

Hạn mức tối đa ngày/KH 

6 Thanh toán hóa đơn 1.000 
Hạn mức tối đa ngày/KH 

7 Thanh toán thuế 1.000 
Hạn mức tối đa ngày/KH 



 

 

8 Phong tỏa tài khoản 10.000 Hạn mức tối đa ngày/KH 

9 Thanh toán khoản vay 10.000 
Hạn mức tối đa ngày/KH 

10 Giao dịch ngoại hối 10.000 
Hạn mức tối đa ngày/KH 

11 Dịch vụ khác 1.000 500.000.000 500.000.000 

B Hạn mức đặc biệt 100.000.000.000 

1 Chuyển khoản trong hệ thống Agribank 

1.1 
Token OTP cơ bản có mã PIN 

Soft OTP cơ bản có mã PIN 
10.000 <1.000.000.000 <10.000.000.000 

1.2 
Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 

10.000 30.000.000.000 100.000.000.000 

2 Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 (Chuyển khoản nhanh) 

2.1 
Token OTP cơ bản có mã PIN 

Soft OTP cơ bản có mã PIN 
20.000 <500.000.000 <10.000.000.000 

2.2 
Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 

20.000 <500.000.000 100.000.000.000 

3 Chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 (Chuyển khoản thường) 

3.1 
Token OTP cơ bản có mã PIN 

Soft OTP cơ bản có mã PIN 
20.000 <1.000.000.000 <10.000.000.000 

3.2 
Token OTP nâng cao Soft OTP nâng cao 

20.000 30.000.000.000 100.000.000.000 

4 Mở tài khoản tiền gửi trực tuyến 1.000.000 Hạn mức tối đa ngày/KH 

5 Đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến Hạn mức tối đa ngày/KH 

6 Thanh toán hóa đơn 1.000 Hạn mức tối đa ngày/KH 

7 Thanh toán thuế 1.000 Hạn mức tối đa ngày/KH 

8 Phong tỏa tài khoản 10.000 Hạn mức tối đa ngày/KH 

9 Thanh toán khoản vay 10.000 Hạn mức tối đa ngày/KH 

10 Giao dịch ngoại hối 10.000 Hạn mức tối đa ngày/KH 

11 Dịch vụ khác 1.000 500.000.000 500.000.000 

Các loại hạn mức giao dịch khác vẫn giữ nguyên theo quy định của Agribank 
 


